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1 Đặng Thị Thanh Lan TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% CSTĐ BK TỈNH

 Năm học 2020 - 2021 đạt giải 3 cấp tỉnh 

trong  cuộc thi Tổng phụ trách giỏi. Bằng 

khen của tỉnh đoàn về nhà giáo trẻ tiêu 

biểu..Năm học 2020 - 2021 và Năm học 

2021-2022 được đánh giá hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ theo NĐ 90/NĐ-CP. SKKN 

đạt giải B cấp thị xã. 

2 Nguyễn Văn Sơn TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% CSTĐ 

Năm học 2020 - 2021 và  năm học 2021-

2022 được đánh giá hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ theo NĐ 90/NĐ-CP,   SKKN đạt 

giải B cấp thị xã. 

3 Tạ Thị  Tấn TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% CSTĐ 

Năm học 2020 - 2021 và  năm học 2021-

2022 được đánh giá hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ theo NĐ 90/NĐ-CP,  năm học 

2020 - 2021 đạt CSTĐ.  SKKN đạt giải C 

cấp thị xã. 

4 Hoàng Thị Hương TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT
GKUBND 

TX

Năm học 2020 - 2021 và  năm học 2021-

2022 được đánh giá hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ theo NĐ 90/NĐ-CP,  năm học 

2020 - 2021 đạt CSTĐ.  SKKN đạt giải C 

cấp thị xã. 

5 Trần Thị Mai Hoa TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT
GKUBND 

TX

Năm học 2020 - 2021 và  năm học 2021-

2022 được đánh giá hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ theo NĐ 90/NĐ-CP, SKKN đạt 

giải C cấp trường. 

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

TỶ LỆ

(Điểm đạt 

được/tổng)

                                                             ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

                                                   ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

                (Kèm Tờ trình số:      /TTr-VTS, ngày 14 Tháng  6 năm 2022 của HĐTĐKT trường Tiểu học Võ Thị Sáu)

TT HỌ TÊN CÁ NHÂN

TỔNG 

ĐIỂM

CẢ 

NĂM

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNGDANH HIỆU THI ĐUA

TRƯỜNG



6 Nguyễn Thị  Vinh TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT
GKUBND 

TX

Năm học 2020 - 2021 và  năm học 2021-

2022 được đánh giá hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ theo NĐ 90/NĐ-CP,  SKKN đạt 

giải C cấp trường. 

7
Huỳnh Thị Thanh 

Phương
TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

GKUBND 

TX

Năm học 2020 - 2021 và  năm học 2021-

2022 được đánh giá hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ theo NĐ 90/NĐ-CP. Năm học 

2020 - 2921 được UBND thị xã tặng giấy 

khen.   SKKN đạt giải B cấp trường. 

8
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

9 Lê Thị Hòa TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

10 Nguyễn Thị Thanh TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

11 Nguyễn Thị Thanh TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

12 Phạm Thị  Hương TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

13 Võ Thị Hồng Lê TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

14 Trần Thị Oanh TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

15 Chu Thị Thu Thủy TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

16 Nguyễn Thị  Hằng TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

17 Nguyễn Thị  Kê TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

18 Trần Thị Diện TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

19 Phạm Thị  Ngân TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

20 Trần Thị Tú  Uyên TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

21 Nguyễn Thị Mỹ  Hiền TH Võ Thị Sáu 900/900 100.00% LĐTT

22 Đỗ Thị  Phong TH Võ Thị Sáu 300/300 100.00% LĐTT

23 Phan Thị Lan TH Võ Thị Sáu 899/900 99.88% LĐTT

24 Ngô Thị Trinh TH Võ Thị Sáu 899/900 99.80% LĐTT

25 Nguyễn Thanh  Hiếu TH Võ Thị Sáu 899/900 99.80% LĐTT

            Chủ tịch công đoàn Đoàn Kết, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Hiệu trưởng

                Tạ Thị Tấn Nguyễn Văn Sơn
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